
TT MÃ VN Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu

1 VN02018002500 Nguyễn Thành Được 03/03/1986 C1374701

2 VN02018001098 Lương Thị Yến 14/05/1993 P022549911

3 VN02018001872 Lê Ngọc Giang 03/09/1990 C6160700

4 VN02018001868 Nguyễn Thị Thuý 17/05/1991 N2140189

5 VN32022000168 Vương Sỹ Dương 14/11/1995 C2430335

6 VN02018007687 Lê Thiên Hảo 31/03/1997 C2761356

7 VN02018002554 Nguyễn Kim Nam 15/10/1999 C5104678

8 VN32016000122 Cao Minh Lý 09/07/1988 N2179985

9 VN02015001775 Nguyễn Duy Châu 15/11/1984 N2087490

10 VN02018006058 Nguyễn Văn Linh 21/07/1993 C4744290

11 VN02019003335 Trần Văn Thành 25/06/1989 Q002292046

13 VN32019000074 Vũ Đức Vinh 19/01/1987 N2476482

14 VN02017002383 Trần Văn Đông 20/05/1990 C3671863

15 VN02018003250 Huỳnh Phúc Huy 27/04/1991 C0003002 

16 VN02015001126 Phạm Hải Quang 17/02/1985 N1946208

17 VN02020003170 Phan Thị Thanh Huyền 31/10/1993 C5665219

18 VN02015007526 Vy Văn Thìn 20/09/1990 B9000830

19 VN02016004082 Trần Xuân Đình 17/09/1989 N2223941

20 VN02022000676 Văn Đình Sỹ 08/08/1987 P00531803

21 VN02016007901 Lê Thanh Phong 01/05/1989 C1944232

22 VN32020000230 Lê Quý 02/08/1987 C0495443

23 VN02023002651 Nguyễn Thanh Phong 21/07/1992 P00413709

24 VN02017004476 Nguyễn Thị Như Hảo 22/06/1990 N2224876

25 VN02018000809 Hồ Thị Ly 05/03/1992 C2175136

26 VN32022000273 Thân Thị Thủy 30/11/1993 N2455578

27 VN32019000010 Nguyễn Tiến Khoa 28/11/1983 N2454071

28 VN02016000347 Văn Huy Hoàng 10/06/1987 C2774327

29 VN02018006152 Vũ Văn Thái 09/06/1994 C5578705

30 VN02015005652 Đặng Văn Đông 09/07/1990 C9783452

31 VN02018005996 Nguyễn Nhật Minh 24/08/1999 C4590032

32 VN02018001889 Nguyễn Văn Khanh 07/04/1988 C3228629

34 VN02023002795 Phan Văn Sỹ 03/09/2001 P01310225

35 VN02017001836 Lưu Đức Hạnh 04/12/1982 C1978787

36 VN02023004372 Trương Quang Tuệ 28/11/2003 P01026561

37 VN32022000177 Võ Văn Toàn 23/01/1992 N2428223

38 VN32019000554 Đoàn Hữu Biên 02/04/1990 N2429069

39 VN32018000006 Nguyễn Thị Huế 27/02/1986 N2429077

40 VN02018002490 Nguyễn Tấn Thành 19/02/1994 C1944271

41 VN02023008272 Nguyễn Hữu Hùng 08/01/1997 P01927028

42 VN02018007509 Vũ Đức Tỉnh 21/10/1998 C5657120

43 VN02017005061 Vi Thị Thực 17/07/1998 C3963938

44 VN02022000270 Thái Doãn Mạnh 01/06/1991 C9923593

45 VN02017002846 Lê Minh Đạt 25/11/1997 C4474263

46 VN02017005134 Nguyễn Thị Thanh Loan 21/06/1984 C5280216

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

PHÒNG TUYỂN CHỌN LAO ĐỘNG

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẬP TRUNG HOÀN 

THIỆN THỦ TỤC THANH LÝ HỢP ĐỒNG, RÚT TIỀN KÝ 

QUỸ 

ĐỢT 8/2024 NGÀY 17/4/2024



47 VN02017004398 Ngô Viết Tráng 24/04/1978 N2234945

48 VN02018007338 Hoàng Văn Hùng 06/04/1995 C2183797

49 VN02019003158 Trịnh Thúc Dũng 07/12/1987 Q00292885

50 VN02018006201 Bùi Văn Mạnh 09/05/1998 C2169517

51 VN32019000029 Nguyễn Minh Tấn 16/04/1984 N2298869

52 VN02018004505 Trần Đức Thắng 22/01/1999 C5585138

53 VN32020000290 Mai Văn Phan 05/10/1992 C9565979

54 VN02019000053 Hoàng Trung Thực 18/08/1999 C6391263

55 VN02018000770 Lê Văn Thắng 13/09/1997 C6636233

56 VN02018002437 Nguyễn Văn Hùng 03/07/1998 C5564859

57 VN02019003661 Lưu Đình Diễn 10/10/1989 N2455954

58 VN02023003611 Trần Quang Khải 27/05/1998 P01108081

59 VN02019004673 Lê Quốc Huy 27/05/1997 C8361548

60 VN32015000935 Nguyễn Thị Bích Ngọc 12/05/1984 N1888955

61 VN02018000716 Hoàng Văn Thảo 03/02/1994 C4028126

62 VN02018000069 Trần Văn Đức 10/05/1990 P00166346

63 VN32015000058 Nguyễn Văn Quyết 11/08/1988 N1852494

64 VN02016003066 Lưu Thị Nga 07/12/1993 N2490265

65 VN02016004479 Phạm Thế Nhật 05/08/1978 C1867831

66 VN02018002644 Nguyễn Quốc Qui 07/08/1993 C0361798

67 VN02017004061 Hoàng Văn Tuyến 10/05/1989 N2476538

68 VN02018001072 Nguyễn Thị Diễm Hương 01/07/1995 C0176860

69 VN02018001851 Đào Đình Hoàng 15/10/1991 N2185897

70 VN02022000510 Nguyễn Văn Dũng 08/12/1991 C9927859

72 VN02017001883 Hoàng Hào 19/05/1997 K0476565

73 VN32022000561 Nguyễn Ngọc Duy 08/03/1985 C2444584

74 VN32018000035 Đặng Quốc Hướng 02/11/1989 N2475153


